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SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

MAI THANH THẾ 
 

Số: 156/TB-THPT.MTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Ngã Năm, ngày 06 tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
Danh mục sách giáo khoa lớp 10, 11 và 12  

giảng dạy tại trường THPT Mai Thanh Thế  

theo Chương trình GDPT 2018, năm học 2024-2025 

 
Căn cứ Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định 704/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 

2018, bắt đầu năm học 2024-2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Thông báo số 201/TB-THPTMTT ngày 07/7/2023 của trường THPT Mai 

Thanh Thế về việc sử dụng SGK thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 

năm học 2023-2024; Thông báo số 202/TB-THPTMTT ngày 07/7/2023 của trường 

THPT Mai Thanh Thế về việc sử dụng SGK thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với 

lớp 11 năm học 2023-2024; Biên bản số 115/BB-THPTMTT ngày 02/4/2024 của Hội 

đồng Lựa chọn SGK lớp 12 trường THPT Mai Thanh Thế về việc lựa chọn SGK thực 

hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 12, năm học 2024-2025; 

Trường THPT Mai Thanh Thế thông báo danh mục SGK lớp 10, 11 và 12 được sử 

dụng giảng dạy tại trường THPT Mai Thanh Thế theo Chương trình GDPT 2018, năm 

học 2024-2025 như sau: 

1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

Danh mục SGK lớp 10 đã được sử dụng từ năm học 2023-2024. Cụ thể: 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

1 

Ngữ văn 10, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm 

Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 10, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm 

Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ Giáo dục 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

Ngữ văn 10 

(Chân trời sáng tạo) 

biên), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị Phúc 

Hồng, Trần Minh Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn 

Thị Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Việt Nam 

2 

Toán 10, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 10, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 10 
Global success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân 

Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, 

Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn 

Thị Kim Phượng. 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Bóng chuyền 10 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bóng rổ 10 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, 

Đặng Hà Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Cầu lông 10 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Ngô Việt Hoàn 

(Chủ biên), Nguyễn Hữu Bình, Mai Thị Ngoãn, 

Trần Văn Vinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bóng đá 10 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 

Trần NGộc Minh, Nguyễn Duy Tuyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

Đá cầu 10 

(Cánh diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc Chủ biên, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân 

Tung, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học  

Sư phạm 

5 

Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thuận, Trần Thị 

Mai, Trần Thị Thanh Vân, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Thanh Tiến, Nguyễn Kim Tường Vy, Phạm Thu Hà 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần Thị 

Mai, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh 

Tiến, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy  

Giáo dục  

Việt Nam 

6 

Địa lí 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ  biên), Phan Văn 

Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Đỗ Thị Hoài, 

Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị 

Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), 

Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng 

Trọng Tuân, Trần Quốc Việt 

Giáo dục  

Việt Nam 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

7 

Giáo dục kinh tế 

và Pháp luật 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, 

Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần Nguyễn 

Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, 

Đỗ Thị Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn Trọng 

Tuấn, Giang Thiên Vũ 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 

và Pháp luật 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Minh Nam, 

Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Đỗ Thị Nguyệt, Giang Thiên Vũ 

Giáo dục  

Việt Nam 

8 

Vật lí 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm 

Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân 

Hội, Đào Quang Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, 

Trần Thị Mỹ Trinh 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng 

Hà, Đỗ Xuân Hội, Trần Dương Anh Tài, Trương 

Đặng Hoài Thu 

Giáo dục  

Việt Nam 

9 

Hoá học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Hoá học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Giáo dục  

Việt Nam 

10 

Sinh học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn 

Giáo dục  

Việt Nam 

11 

Tin học 10 

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Đỗ Đức Đồng, Nguyễn Đình Hoà, Lê Minh 

Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, 

Nguyễn Thanh Tùng 

Đại học  

Sư phạm 

Chuyên đề học tập 

Tin học 10  

(Cánh diều) 

 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thúy 

(Chủ biên), Hoàng Văn Đông, Trần Quốc Long 

Đại học  

Sư phạm 

12 

QP-AN 10 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên 

(Chủ biên), Ngô Gia Bắc, Hoàng Quốc Huy, Mai 

Đức Kiên, Hoàng Việt Long, Doãn Văn Nghĩa, Vũ 

Văn Ninh 

Giáo dục  

Việt Nam 

13 

Công nghệ trồng 

trọt 10 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi 

Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Vũ Ích Tân, Bùi 

Ngọc Tấn 

Giáo dục  

Việt Nam 

Công nghệ thiết kế 

và công nghệ 10 

(Kết nối tri thức  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 

Sơn, Võ Thị Như Uyên 

Giáo dục  

Việt Nam 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

với cuộc sống) 

14 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 
(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Hoàng Gia 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi 

Thanh Xuân. 

Đại học  

Sư phạm 

15 
Giáo dục  

địa phương 10 
Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng.  

2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

Danh mục SGK lớp 11 đã được sử dụng từ năm học 2023-2024. Cụ thể: 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

1 

Ngữ văn 11, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thu Hiền, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đinh Phan Cẩm Vân, 

Phan Thu Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 11, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Lê Hoa 

Tranh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, Đoàn 

Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Toán 11, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, 

Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị 

Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 11, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, 

Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị 

Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Toán 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Đặng Văn Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 11  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ 

biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, 

Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất - 

Bóng chuyền 11 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - 

Bóng rổ 11 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc 

Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

Giáo dục thể chất - 

Bóng đá 11 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - 

Cầu lông 11 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, 

Trần Văn Vinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - 

Đá cầu 11  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân 

Tùng 

Đại học  

Sư phạm 

5 

Giáo dục kinh tế 

và Pháp luật 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm 

Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, 

Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần Nguyễn Quang Hạ, 

Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ Thị Nguyệt, Nguyễn Tất 

Thành, Bùi Thị Xuyến, Đỗ Thị Thúy Yến 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 

và Pháp luật 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, 

Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Nguyễn Tất Thành, 

Giang Thiên Vũ 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Lịch sử 11 

(Cánh diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh 

Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm 

Đại học  

Sư phạm 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 11 

(Cánh diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên) Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh 

Hưởng, Vũ Đức Liêm 

Đại học 

Huế 

7 

Địa lí 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Mai Phú 

Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Huỳnh 

Ngọc Sao Ly, Bùi Vũ Thanh Nhật, Phan Văn Phú, 

Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ 

biên), Bùi Vũ Thanh Nhật, Phạm Thị Bạch Tuyết, 

Trần Quốc Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Vật lí 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Trần Nguyễn 

Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ 

Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài 

Thu, Trần Thị Mỹ Trinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Trần Nguyễn 

Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Hóa học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 



6 

 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

10 

Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn 

Doãn Lý, Nguyễn Công Thùy Trâm, Phạm Đình 

Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 11  

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn 

Doãn Lý, Nguyễn Công Thùy Trâm, Phạm Đình 

Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Tin học 11 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào  

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nam hải, Dương Quỳnh 

Nga, Trường Vô Hữu Thiên, Lê Kim Thư, Đặng 

Bích Việt. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Tin học 11  

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào  

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nam hải, Dương Quỳnh 

Nga, Trường Vô Hữu Thiên, Lê Kim Thư, Đặng 

Bích Việt. 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 11,  

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng 

(Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ Quảng, Trương 

Hoành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 11,  

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng 

(Chủ biên), Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 11,  

Công nghệ chăn 

nuôi  

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Phạm 

Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Bá Hiên, Trần 

Thị Bình Nguyên, Đỗ Thị Phượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 11,  

Công nghệ chăn 

nuôi  

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Bùi 

Hữu Đoàn, Trần Thị Bình Nguyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 11  

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy 

(Chủ biên), Nguyễn Nam Phương, Trần Thị Lệ Thu, 

Bùi Thanh Xuân 

Đại học 

Huế 

14 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

11 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên 

(Chủ biên), Hoàng Ngọc Bình, Doãn Xuân Hùng, 

Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn Nghĩa, 

Thẩm Hoàng Tú. 

Giáo dục 

Việt Nam 

15 
Giáo dục  

địa phương 11 
Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng.  
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 3. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

1 

Toán 12, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Vũ 

Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng 

Quân, Phạm Thị Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thảnh Anh (đồng Chủ biên), Vũ 

Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng 

Quân, Phạm Thị Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (dồng Chủ biên), Ngô 

Hoàng Long 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Ngữ văn 12, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, 

Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đinh Phan Cẩm 

Vân, Phan Thu Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 

Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 12 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất - 

Bóng chuyền 12 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - 

Bóng rổ 12 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, 

Lê Việt Đức 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - 

Bóng đá 12 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 

Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - 

Cầu lông 12 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ 

Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục thể chất - Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cty CPĐT 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

Đá cầu 12 

(Cánh diều) 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân 

Tùng 

xuất bản – 

thiết bị GD 

Việt Nam 

5 

Giáo dục Kinh tế 

và Pháp luật 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), Đỗ Công Nam, 

Phạm Mạnh Thắng (đồng chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Nguyễn Trần 

Minh Hải, Đỗ Thị Nguyệt, Nguyễn Tất Thành, Bùi 

Thị Xuyến, Đỗ Thị Thúy Yến 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Lịch sử 12 

(Cánh diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 

Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 

Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 

Phạm Thị Tuyết. 

Đại học  

Sư phạm 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

(Cánh diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 

Ninh (Chủ biên), Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Đại học  

Sư phạm 

7 

Địa lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn 

Phú, Hà Văn Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc 

Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch 

Tuyết, Trần Quốc Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn 

Phú, Hà Văn Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc 

Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch 

Tuyết, Trần Quốc Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Vật lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (đồng 

Chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng 

Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như 

Huy, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (đồng 

Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn 

Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu 

Giáo dục  

Việt Nam 

9 

Hoá học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê 

Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Hoá học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê 

Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

Giáo dục  

Việt Nam 

10 

Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, 

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, 

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 

Tin học 12,  

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

(Kết nối tri thức  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt I-Ià, 

Đào Kiến Quốc (dồng Chủ biên), Nguyễn Nam 

Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 

Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

với cuộc sống) 

Chuyên đề học tập 

Tin học 12,  

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (dong Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Công nghệ 12 

Lâm nghiệp thủy 

sản 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương Đình 

Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 

Tuyết, Kim Văn Vạn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Công nghệ 12,  

Công nghệ điện- 

điện tử 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) – Đinh Triều 

Dương (Chủ biên) – Phạm Duy Hưng – Hoàng 

Gia Hưng – Bùi Trung Ninh – Nguyễn Đăng Phú 

– Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Giáo dục  

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12,  

Công nghệ điện- 

điện tử 

(Kết nối tri thức  

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) – Đinh Triều 

Dương (Chủ biên) – Phạm Duy Hưng – Hoàng 

Gia Hưng – Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Giáo dục  

Việt Nam 

13 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình 

Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi 

Thanh Xuân 

Giáo dục 

Việt Nam 

14 

Giáo dục QP-AN 

12 

(Chân trời sáng tạo) 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên 

(Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, 

Doãn Văn Nghĩa 

Giáo dục 

Việt Nam 

15 
Giáo dục  

địa phương 12 
Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng.  

Trên đây là thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa thực hiện chương trình 

GDPT 2018 ở các khối lớp 10, 11 và 12, năm học 2024 - 2025 của trường THPT Mai 

Thanh Thế./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (chỉ đạo); 

- Giáo viên, nhân viên, học sinh (thực hiện); 

- Website, Fanpage trường (công báo); 

- Lưu VP. 
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